
NĂM HỌC: 2022 - 2023

STT TÊN GV TỔ TGIAN dạy Phòng Số ĐT Số HS

1 Cô Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Thầy Trần Tuấn Anh

Toán Sáng Thứ 7 tiết 1-2 C 0.1 0989.568.877
0974.484.858

2 Thầy Nguyễn Dũng
Cô Lê Thị Mỹ Dung

Lý Sáng Thứ 7 tiết 1-2 C 0.2 0909.464.724
0977.240.809

3 Thầy Nguyễn Thanh Vũ
Cô Phạm Thị Trúc Ly

Hóa Sáng Thứ 7 tiết 1-2 C 0.3 0907.766.801
0934.041.008

4 Cô Nguyễn Thị Mộng Xuân Sinh Sáng Thứ 7 tiết 1-2 C 0.4 0979.178.760

5 Cô Mai Thị Thủy Tiên Văn Sáng Thứ 7, tiết 1-2 C 0.6 0919.468.477

6 Cô Nguyễn Thị Cẩm Hà
Cô Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Anh Thứ 7- tiết 1-2-3-4 D 0.1 0984.111.338
0908.468.461

7 Cô Đặng Thị Mộng Loan Sử Sáng Thứ 7 tiết 1-2 D 0.2 0907.491.368

8 Cô Phạm Thị Hương Địa Sáng Thứ 7 tiết 1-2 D 0.4 0907.321.415

9 Thầy Nguyễn Hải Đăng Tin Sáng Thứ 7 tiết 1-2 PM4 0909.313.881

10 Cô Phạm Thị Thủy
Thầy Nguyễn Khánh Trọng

Máy tinh
 Casio Toán

Sáng Thứ 7 tiết 3-4 D1.5 0907.753.373
0909.690.108

11 Thầy Lê Quang Thái Máy tinh
 Casio Sinh

Sáng Thứ 7 tiết 3-4 E0.2 0385.651.001

12 Cô Nguyễn Thị Hương Máy tinh
 Casio Lý

Sáng Thứ 7 tiết 3-4 C 1.1 0979.202.501

13 Thầy Nguyễn Thanh Vũ
Cô Phạm Thị Trúc Ly

Hóa Sáng Thứ 7 tiết 3-4 C 1.2 0907.766.801
0934.041.008

1 Thầy Huỳnh Ngọc Anh Tuấn Toán Sáng Thứ 7, tiết 1-2 D 1.4 0903.610.220

2 Cô Nguyễn Thanh Ngọc Thủy
Cô Phạm Thu Trang

Lý Sáng Thứ 7, tiết 1-2 D 1.3 0949.519.948
0974.995.389

3 Cô Nguyễn Ngọc Thủy
Phan Thị Ngọc Tiên

Hóa Sáng Thứ 7, tiết 1-2 D 1.2 0933.387.330
0792.698.366

4 Cô Phạm Thị Anh Thơ Sinh Sáng Thứ 7, tiết 1-2 D 1.1 0937.788.482

5 Thầy Hoàng Chiếm Khánh Văn Sáng Thứ 7, tiết 1-2 C 1.3 0903.755.786

6 Thầy Huỳnh Ngô Minh Tâm
Cô Lê Minh Nguyệt

Anh Thứ 7- tiết 1-2-3-4 C 1.4 0396522596
0937395907

7 Cô Đỗ Vân Anh Sử Sáng Thứ 7, tiết 1-2 C 1.5 0913.929.493

8 Cô Vũ Hiền Linh Địa Sáng Thứ 7, tiết 1-2 C 1.6 0349514346

9 Thầy Trần Đồng Lộc Tin Sáng Thứ 7, tiết 1-2 PM2 039.661.6612

10 Cô Phạm Thị Thủy
Thầy Nguyễn Khánh Trọng

Máy tinh
 Casio Toán

0907.753.373
0909.690.108

11 Thầy Lê Quang Thái Máy tinh
 Casio Sinh

0385.651.001
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